
PHỤ LỤC 01 - TỔNG HỢP
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 PHƯỜNG ĐĂK CẤM

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày ….../…../2025 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm)

ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn đầu tư

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-
2025 phường Đăk Cấm đã phê
duyệt tại Nghị quyết số 07/NQ-

HĐND ngày 22/7/2025 và Kế hoạch
trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp

huyện chuyển về

Điều chỉnh
Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-

2025 phường Đăk Cấm sau điều chỉnh,
bổ sung

Ghi chú

Tổng số vốn
Trong đó Phân bổ DP

Tổng số vốn
Trong đó

Phân bổ DP Giảm Tăng Giảm Tăng Phân bổ DP

1 2 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10=11+12 11=4+6+8 12=5+7+9 13

TỔNG SỐ 522.067,4 522.067,4 0,0 0,0 735,6 0,0 0,0 522.803,0 522.803,0 -

I Vốn  đầu  tư  trong  cân  đối
ngân sách địa phương 9.797,8 9.797,8 0 735,6 0 0 10.533,4 10.533,4 -

1 Đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập
trung trong nước

2 Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến
thiết

3 Đầu  tư  từ  nguồn  bội  chi  ngân
sách địa phương

4
Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
và  các  nguồn  vốn  hợp  pháp
khác

9.797,8 9.797,8 0 0 735,6 0 10.533,4 10.533,4 - Tính cả nguồn tăng thu,
TKC 
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5 Nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý
nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước - - -

II
Bổ sung mục tiêu từ ngân sách
tỉnh  (Nguồn  vốn  ngân  sách
cấp huyện chuyển về)

512.270 512.270 - - - - - 512.270 512.270 -

1 Vốn tỉnh phân cấp 145.703 145.703 - 145.703 145.703 - (Tiếp nhận nguyên
trạng, toàn bộ kế hoạch

đầu tư công cấp tỉnh
giao về phường, chỉ

điều chỉnh chủ thể chủ
đầu tư dự án chuyển
giao về cho UBND
phường Đăk Cấm)

2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 347.486 347.486 - 347.486 347.486 -

3 Vốn khác (tăng thu, TKC…) 19.080 19.080 - 19.080 19.080 -

TT Nguồn vốn đầu tư

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-
2025 phường Đăk Cấm đã phê
duyệt tại Nghị quyết số 07/NQ-

HĐND ngày 22/7/2025 và Kế hoạch
trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp

huyện chuyển về

Điều chỉnh
Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-

2025 phường Đăk Cấm sau điều chỉnh,
bổ sung

Ghi chú

Tổng số vốn
Trong đó Phân bổ DP

Tổng số vốn
Trong đó

Phân bổ DP Giảm Tăng Giảm Tăng Phân bổ DP
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PHỤ LỤC 01 - CHI TIẾT
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 PHƯỜNG ĐĂK CẤM

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày ….../…../2025 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm)

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Chủ đầu tư theo
quyết định đầu

tư/quyết định giao
chủ đầu tư

Chủ đầu tư điều
chỉnh

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Địa điểm
thực hiện
theo quyết

định đầu tư

Dự kiến thời
gian khởi công
và hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu
tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến
hết năm 2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025
(điều chỉnh, bổ sung)

Ghi chú
Quyết định đầu

tư TMĐT

Trong đó  (*)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Ngân sách
huyện

Ngân sách
huyện

Vốn tỉnh phân
cấp

Nguồn thu
tiền sử dụng

đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG SỐ 3.501.967 3.248.434 134.734 41.322 522.803 145.703 356.846 20.254

I DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN (CŨ) LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
CHUYỂN VỀ 3.488.984 3.236.051 134.734 41.322 512.270 145.703 347.486 19.080 -

I.1 Nhóm các dự án đã hoàn thành 266.963 187.566 134.734 41.322 53.317 5.436 28.800 19.080

* Bố trí trả nợ quyết toán 102.010 102.010 75.404 - 1.728 1.565 163 -

1
Xử lý hệ thống thoát nước mưa, nước thải tại các giao lộ
thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía Bắc
phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Duy Tân 2017-2018 1444-29/5/2017 - 7 - 7 Đã hoàn thành

2 Dự án kè chống sạt lở QL 24 đoạn qua thành phố Kon Tum Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Duy Tân 2011-2015

1416-
10/11/2019;715-

29/7/2011
102.010 102.010 75.404 1.721 1.565 156 Đã hoàn thành

* Dự án chuyển từ từ giai đoạn 2016-2020 sang - 121.363 61.416 59.330 41.322 12.219 253 11.966 - -

1 Đường Sư Vạn Hạnh, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Ban QLDA TP UBND Phường Đăk
Cấm C P. Duy Tân 2018-2019 2593-20/10/2017 25.401 25.401 18.008 253 253 Đã hoàn thành

2 Trường TH-THCS xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C Xã Đăk Cấm 2020-2020 2998-31/7/2019 11.000 11.000 8.810 8.810 442 - 442 Đã hoàn thành

3 Trường tiểu học Trần Phú, thành phố Kon Tum Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Duy Tân 2020-2021 2993-31/7/2019 9.900 9.900 5.620 5.620 3.180 - 3.180 Đã hoàn thành

4 Khắc phục sạt lở đường giao thông kết hợp kè Quốc lộ 24,
phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Duy Tân 2021-2022 2989-31/7/2019 6.633 6.633 200 200 5.049 - 5.049 Đã hoàn thành

5

Lập quy hoạch chi tiết (điều chỉnh, mở rộng) Cụm công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung xã Vinh Quang
(nay thuộc Phường Ngô Mây), thành phố Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Ngô Mây 2019-2021 2516-16/7/2019 2.621 2.621 293 293 1.356 - 1.356 Đã hoàn thành

6 Danh mục dự án cứng hóa đường giao thông nông thôn trên
địa bàn xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum UBND xã Đăk Cấm UBND Phường Đăk

Cấm C Xã Đăk Cấm 5732-20/12/2019;
361-28/2/2020 9.478 5.861 4.400 4.400 103 - 103 Đã hoàn thành

7 Lò giết  mổ gia súc tập trung trên địa bàn thành phố Kon
Tum.

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Ngô Mây 2020-2021

3013-02/8/2019;
6206-30/9/2019;
1146-20/5/2024

14.995 - 13.259 13.259 966 - 966 Đã hoàn thành

8
Khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu
quy hoạch phường Ngô Mây; Hạng mục: Đường quy hoạch
số 10 (đoạn Phan Kế Bính - Phan Đình Phùng)

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Ngô Mây 2017-2021 804-14/8/14 30.479 - - 202 - 202 Đã hoàn thành

9 Đường vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Ngô Mây 2018-2021 1872-12/7/2017 10.856 - 8.740 8.740 668 - 668 Đã hoàn thành

* Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025 - 43.590 24.140 - - 39.369 3.618 16.671 19.080

1 Đường Trần Khát Chân, phường Duy Tân, thành phố Kon
Tum Ban QLDA TP UBND Phường Đăk

Cấm C P. Duy Tân 2024-2025 3096-
01/12/2020 3.630 3.630 - 3.618 3.618 Đã hoàn thành

2 Đường Bùi Văn Nê (đoạn Nguyễn Trường Tộ - Phan Đình
Phùng), phường Duy Tân, thành phô ́Kon Tum Phòng QLĐT UBND Phường Đăk

Cấm C P. Duy Tân 3097-01/12/2020;
2639-06/8/2021 2.000 2.000 - 1.795 - 1.795 Đã hoàn thành

3 Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự phường Duy Tân, thành
phố Kon Tum UBND P. Duy Tân UBND Phường Đăk

Cấm C P. Lê Lợi 17-05/01/2023 841 - 600 - 600 Đã hoàn thành
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5
Đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 666 cũ
(đường Nguyễn Chí Thanh), đoạn qua địa bàn xã Vinh
Quang, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

Phòng QLĐT UBND Phường Đăk
Cấm C

P. Ngô Mây
và xã Vinh

Quang
857-30/3/2021 2.291 2.291 - 2.176 - 2.176 Đã hoàn thành

6 Mái che khu giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn thành phố
Kon Tum và điện chiếu sáng đến khu giết mổ.

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Ngô Mây 2022

4529-
03/12/2021;4899-

20/12/2022
4.629 4.629 - 4.629 - 4.629 Đã hoàn thành

8

Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tổ dân phố 2,
phường Duy Tân, thành phố Kon Tum; Hạng mục: Sửa chữa
nhà bia tưởng niệm, cổng, tường rào và các hạng mục phụ
trợ.

UBND P. Duy Tân UBND Phường Đăk
Cấm C P. Duy Tân 2013-02/6/2022 490 490 - 490 - 490 Đã hoàn thành

9 Cổng chào cửa ngõ thành phố Kon Tum (Phía Bắc và phía
Nam)

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND phường Đắk
Cấm C TP. Kon Tum 2021-2022 203-25/01/2021 8.800 8.800 - 6.644 - 6.644 Đã hoàn thành

11 Đầu tư xây dựng cầu tràn dân sinh trên địa bàn xã Đăk Cấm,
thành phố Kon Tum Phòng QLĐT UBND Phường Đăk

Cấm C Xã Đăk Cấm 820- 15/3/2022 5.300 2.300 - 3.937 - 937 3.000 Đã hoàn thành

15 Trồng hoa giải phân cách đường Võ Nguyên Giáp (đoạn gần
ngã 3 Trung tín), thành phố Kon Tum. Phòng QLĐT UBND Phường Đăk

Cấm C
P. Ngô Mây
 và xã Đăk

Cấm

857-
30/3/2021;2641-

6/8/2021
1.123 - 1.060 - 1.060 Đã hoàn thành

16
Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công lộ tại đường Võ
Nguyên Giáp, thành phố Kon Tum (đoạn đường có giải
phân cách).

Phòng QLĐT UBND Phường Đăk
Cấm C

P. Ngô Mây
và xã Đăk

Cấm
855-30/3/2021 3.286 - 3.240 - 3.240 Đã hoàn thành

17 Trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Kon Tum; hạng
mục: Nhà học 08 phòng và một số hạng mục phụ trợ.

Phòng Giáo dục -
ĐT

UBND Phường Đăk
Cấm C P.

 Ngô Mây 861-30/3/2021 5.800 - 5.797 - 5.797 Đã hoàn thành

18 Trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, Hạng
mục: Cải tạo, sửa chữa hàng rào

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C Xã Đăk cấm 2022-2023

714-
10/4/2023;22245-

31/10/2023
450 - 450 - 450 Đã hoàn thành

19 Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải của Lò giết mổ
gia súc tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Ngô Mây 2024-2025 1681-17/7/2024 ;

1521-18/4/2025 4.950 - 4.933 - 4.933 Đã hoàn thành

I.2 Nhóm các dự án đang triển khai 1.104.017 976.412 - - 444.283 140.267 304.016 -
* Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025 589.653 492.048 - - 419.283 140.267 279.016 -

1 Đường vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm B P. Duy Tân 2021-2026 3432-23/12/2020 129.774 96.191 - 108.932 81.241 27.691 Đang triển

khai

2 Chỉnh trang đô thị đầu tư hạ tầng Khu đô thị mới phía Bắc
Duy Tân, thành phố Kon Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Duy Tân 2026-2027 4794-20/12/2021 10.940 10.940 - 10.940 9.611 1.329 Đã GPMB,

chưa thi công

3
Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp -Tiểu thủ
công nghiệp phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm, thành phố
Kon Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm B

P. Ngô Mây
và xã Đăk

Cấm
2022-2025

2309-28/6/2022;
4336-

14/11/2022;218-
19/01/2023

105.400 75.400 - 60.322 41.722 18.600 Đang triển
khai

4 Chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường Hồ Chí Minh tại thôn
Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm B P. Ngô Mây 2022-2026

 4374-
28/12/2021;4454-

27/11/2021
102.889 102.889 - 35.000 - 35.000

Đang thực
hiện GPMB,
chưa thi công

5
Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng,
phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân, thành phố
Kon Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Duy Tân 2021-2026 3130-03/12/2020 30.232 30.232 - 20.000 - 20.000 Đang triển

khai

6 Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon
Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm B

P. Duy Tân
và xã Đăk

Cấm
2021

1589-
03/7/2020;4337-

14/11/2022
176.396 176.396 - 176.396 - 176.396 Đang triển

khai

7 Đường Ngô Thì Nhậm (đoạn Urê - Đinh Công Tráng),
phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Duy Tân 2023-2025

2903-
13/11/2020;1576-

31/7/2023
34.022 - 7.693 7.693

Hoàn thành
GĐ 1, chưa

thực hiện GĐ
2

* Dự án được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư (chưa bố trí vốn
thực hiện đầu tư) 514.364 484.364 - - 25.000 - 25.000 -

1 Đường Phan Đình Giót nối dài đường vào Trụ sở làm việc
các cơ quan thành phố Kon Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Duy Tân 2026-2030 378-14/5/2021 90.300 60.300 - 20.000 - 20.000 Chưa phê

duyệt dự án

TT Danh mục dự án

Chủ đầu tư theo
quyết định đầu

tư/quyết định giao
chủ đầu tư

Chủ đầu tư điều
chỉnh

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Địa điểm
thực hiện
theo quyết

định đầu tư

Dự kiến thời
gian khởi công
và hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu
tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến
hết năm 2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025
(điều chỉnh, bổ sung)

Ghi chú
Quyết định đầu

tư TMĐT

Trong đó  (*)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Ngân sách
huyện

Ngân sách
huyện

Vốn tỉnh phân
cấp

Nguồn thu
tiền sử dụng

đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)
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2 Chỉnh trang đô thị phía Bắc phường Duy Tân, thành phố
Kon Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm B P. Duy Tân

1591-
03/7/2020;864-

30/3/2021
424.064 424.064 - 5.000 - 5.000 Chưa phê

duyệt dự án

I.3 Nhóm Dự án chuẩn bị đầu tư (chưa bố trí vốn thực hiện) 2.118.004 2.072.072 - - 14.670 - 14.670 - -

1 Đầu tư nâng cấp đường Lê Đức Thọ (đường quy hoạch số 10
cũ), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Ngô Mây 4443-26/11/2021 5.089 - 4.835 - 4.835

2 Nâng cấp đường Lương Ngọc Tốn (Đoạn Trần Khánh Dư -
Bùi Hữu Nghĩa), phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Duy Tân 2026-2030 2218-21/6/2022 1.193 1.193 - 1.193 - 1.193

3 Đường Trục chính, Cụm CN-TTCN Thanh Trung, P. Ngô
Mây, TP. Kon Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Ngô Mây Chưa triển khai 3109-01/12/2020 12.621 - - -

4 Đường Trần Huy Liệu, phường Duy Tân, thành phố Kon
Tum; hạng mục: Mặt đường và hệ thống thoát nước

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Duy Tân 2026-2030 3094-01/12/2020 2.667 2.667 - - -

5 Đường Trương Hán Siêu (đoạn Hàm Nghi - Ure) Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Duy Tân 2026-2030 3095-01/12/2020 3.007 3.007 - - -

6 Đường Lương Ngọc Tốn (đoạn Duy Tân - Trần Khánh Dư) Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Duy Tân 2026-2030 3093-01/12/2020 7.042 7.042 - 7.042 - 7.042

7 Đường Bùi Hữu Nghĩa (đoạn Ure - Đặng Xuân Phong) Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Duy Tân 2026-2030 3092-01/12/2020 10.231 10.231 - - - -

8
Trường Mầm non Hoa Sữa, thành phố Kon Tum, hạng mục:
Nhà học 08 phòng, nhà hiệu bộ, bếp ăn và các hạng mục phụ
trợ.

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm C P. Ngô Mây 2026-2030

4335-
11/11/2022;1466-

11/7/2023
14.960 14.960 - 1.000 - 1.000

9 Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự phường Ngô Mây, thành
phố Kon Tum UBND P. Ngô Mây UBND Phường Đăk

Cấm C P. Ngô Mây 244-6/2/2023 900 600 - 600 - 600

10 Đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển khu dân cư phía Tây xã Đăk
Cấm kết hợp với TTCN thành phố Kon Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm B Xã Đăk Cấm 5731-20/12/2019 279.212 251.290 - - - -

11 Chỉnh trang đô thị dọc tuyến tránh đường Hồ Chí Minh tại
thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm B P. Ngô Mây 2026-2030

 4372-
28/12/2018;3465-
30/9/2020;4454-

27/11/2021

217.203 217.203 - - - -

12

Chỉnh trang đô thị đầu tư cơ sở hạ tầng kết hợp khai thác quỹ
đất khu đất dọc hai bên đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao
Tỉnh lộ 671 xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon
Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm Xã Đăk Cấm 4793-20/12/2021 1.499.940 1.499.940 - - - -

13 Đầu tư cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất khu vực phía Bắc
phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

Ban QLDA ĐTXD
TP

UBND Phường Đăk
Cấm

Phường Ngô
Mây 4795-20/12/2021 63.939 63.939 - - - -

II DỰ ÁN DO CẤP XÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ Chủ đầu tư theo
quyết định đầu tư

Chủ đầu tư điều
chỉnh 12.983 12.383 10.533 9.360 1.174

II.1

CÁC DỰ ÁN DO CẤP XÃ (CŨ) LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
TÍCH HỢP CHUYỂN VỀ CẤP XÃ (MỚI) ĐÃ PHÊ

DUYỆT TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 07/NQ-HĐND NGÀY
22/7/2025 CỦA HĐND PHƯỜNG ĐĂK CẤM

12.248 11.648 9.798 8.624 1.174

* Nhóm các dự án đã hoàn thành 9.808 9.208 7.358 7.358

1  Sửa chữa hội trường tổ dân phố 8; hạng mục: sữa chữa hội
trường; xây mới cổng tường rào, mái che, sân.

UBND phường Duy
Tân

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Duy

Tân 2021-2022 87/QĐ-UBND
ngày 4/4/2022 218 218 217 217 Đã hoàn thành

2
Chợ Duy Tân, hạng mục: Khu A, Khu B, Nhà làm việc Ban
quản lý chợ, mương thoát nước, nhà vệ sinh chung, bố trí
nhà để xe mới tại chợ Duy Tân

UBND phường Duy
Tân

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Duy

Tân 2021 550/QĐ-UBND
ngày 11/12/2020 741 741 338 338 Đã hoàn thành

TT Danh mục dự án

Chủ đầu tư theo
quyết định đầu

tư/quyết định giao
chủ đầu tư

Chủ đầu tư điều
chỉnh

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Địa điểm
thực hiện
theo quyết

định đầu tư

Dự kiến thời
gian khởi công
và hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu
tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến
hết năm 2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025
(điều chỉnh, bổ sung)

Ghi chú
Quyết định đầu

tư TMĐT

Trong đó  (*)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Ngân sách
huyện

Ngân sách
huyện

Vốn tỉnh phân
cấp

Nguồn thu
tiền sử dụng

đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)
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3
Ban Chỉ huy quân sự phường Duy Tân, hạng mục: Nhà làm
việc và các hạng mục phụ trợ khác (Công trình dở dang,
bước CBĐT)

UBND phường Duy
Tân

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Duy

Tân 2021 176/QĐ-UBND
ngày 07/9/2021 975 975 51 51 Đã hoàn thành

4 Lát nền khu vực nhà làm việc Đảng ủy phường Duy Tân UBND phường Duy
Tân

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Duy

Tân 2021-2022 85/QĐ-UBND
ngày 4/4/2023 127 127 126 126 Đã hoàn thành

5 Sửa chữa hệ thống vỉa hè đoạn phía trước trụ sở UBND-
HĐND Phường Đến trạm Y tế phường

UBND phường Duy
Tân

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Duy

Tân 2021-2022
199QĐ-UBND

ngày 06 tháng 10
năm 2022

175 175 175 175 Đã hoàn thành

6 Sửa chữa hội trường tổ dân phố 6 UBND phường Duy
Tân

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Duy

Tân 2021-2022
123QĐ-UBND

ngày 26 tháng 04
năm 2022

458 458 457 457 Đã hoàn thành

7 Sữa chữa hội trường tổ dân phố 10 UBND phường Duy
Tân

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Duy

Tân 2021-2022
86/QĐ-UBND

ngày 04 tháng 4
năm 2022

292 292 292 292 Đã hoàn thành

8 Vỉa hè Sư Vạn Hạnh - Tổ dân phố 6 ( Đoạn Sau Phát thanh
truyền hình tỉnh Kon Tum)

UBND phường Duy
Tân

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Duy

Tân 2023 265a/QĐ-UBND
07/12/2022 216 216 189 189 Đã hoàn thành

9 Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự phường Duy Tân UBND phường Duy
Tân

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Duy

Tân 2023 552/QĐ-UBND
22/03/2023 841 241 241 241 Đã hoàn thành

10 Vỉa hè Sư Vạn Hạnh đoạn Trường mầm non cao su (Tại nút
giao Sư Vạn Hạnh - Trần Khánh Dư)

UBND phường Duy
Tân

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Duy

Tân 2023 51/QĐ-UBND
13/03/2023 255 255 200 200 Đã hoàn thành

11 Xây mới hội trường tổ dân phố 2 UBND phường Duy
Tân

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Duy

Tân 2024 115/QĐ-UBND
16/05/2024 700 700 656 656 Đã hoàn thành

12 Đường GTNT Bùi  Công Trừng tổ 3 Phường Ngô Mây Tp
Kon Tum

UBND phường Ngô
Mây

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Ngô

Mây 2021 620 620 455 455 Đã hoàn thành

13 Nhà vệ sinh, giếng khoan, sân bê tông, cải tạo Hội trường
thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

UBND phường Ngô
Mây

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Ngô

Mây 2022 80/QĐ-UBND
ngày 13/7/2022 350 350 343 343 Đã hoàn thành

14 Kho lưu trữ hồ sơ UBND phường Ngô Mây (khoảng 36m2),
thành phố Kon Tum

UBND phường Ngô
Mây

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Ngô

Mây 2022  41/QĐ-UBND
ngày 30/05/2022 300 300 284 284 Đã hoàn thành

15 Đường bê tông nội thôn Pleitrum - Đăkchoăh, phường Ngô
Mây, thành phố Kon Tum

UBND phường Ngô
Mây

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Ngô

Mây 2023  17/QĐ-UBND
ngày 09/02/2023 325 325 297 297 Đã hoàn thành

16 Hội trường tổ dân phố 2, phường Ngô Mây, thành phố Kon
Tum; Hạng mục: Nhà vệ sinh, sân bê tông, cổng tường rào.

UBND phường Ngô
Mây

UBND Phường Đăk
Cấm C Phường Ngô

Mây 2023 - 2024  112/QĐ-UBND
ngày 02/10/2023 550 550 524 524 Đã hoàn thành

17 Đào san lấp mặt bảng đất nghĩa địa cũ thôn 9 xã Đăk Cấm UBND xã Đăk Cấm UBND Phường Đăk
Cấm C Xã Đăk Cấm 2021 74/QĐ-UBND

ngày 16/9/2021 963 963 818 818 Đã hoàn thành

18 Xây dựng kè tường chắn sạt lở tại khu đấu giá QSD đất thôn
9 xã Đăk Cấm UBND xã Đăk Cấm UBND Phường Đăk

Cấm C Xã Đăk Cấm 2022 19b/QĐ-UBND
ngày 23/3/2022 388 388 388 388 Đã hoàn thành

19 Sữa chữa cổng tường rào UBND  xã Đăk cấm UBND xã Đăk Cấm UBND Phường Đăk
Cấm C Xã Đăk Cấm 2023 54/QĐ-UBND

ngày 25/9/2023 326 326 324 324 Đã hoàn thành

20 Đường giao thông nông thôn Đoạn từ trục đường của thôn
đến nhà ông Nguyễn Văn Phúc  thôn 1 xã Đăk Cấm UBND xã Đăk Cấm UBND Phường Đăk

Cấm C Xã Đăk Cấm 2024 186 186 186 186 Đã hoàn thành

21 Đường thôn 9 Tuyến từ Võ Nguyên Giáp đến vực suối UBND xã Đăk Cấm UBND Phường Đăk
Cấm C Xã Đăk Cấm 2024 114 114 114 114 Đã hoàn thành

22
Đường giao thông nông thôn  Đoạn từ Giáp đường nhựa khu
dân cư hoàng thành (cạnh nhà ông Lê Dương Minh) đến
cổng giáp đất xã Đăk Blà thôn 9 xã Đăk Cấm

UBND xã Đăk Cấm UBND Phường Đăk
Cấm C Xã Đăk Cấm 2024 87 87 87 87 Đã hoàn thành

23 Trụ sở làm việc ban chỉ huy quân sự xã Đăk cấm thành phố
Kon Tum UBND xã Đăk Cấm UBND Phường Đăk

Cấm C Xã Đăk Cấm 2024 602 602 597 597 Đã hoàn thành

* Nhóm các dự án đang triển khai 2.439 2.439 2.439 1.266 1.174

1 Sửa chữa hội trường tổ dân phố 1 UBND phường Duy
Tân

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

phường Đăk Cấm
C Phường Duy

Tân 2025 26/QĐ-UBND
ngày 22/8/2025 83 83 82,6 82,6 Đang triển

khai

TT Danh mục dự án

Chủ đầu tư theo
quyết định đầu

tư/quyết định giao
chủ đầu tư

Chủ đầu tư điều
chỉnh

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Địa điểm
thực hiện
theo quyết

định đầu tư

Dự kiến thời
gian khởi công
và hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu
tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến
hết năm 2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025
(điều chỉnh, bổ sung)

Ghi chú
Quyết định đầu

tư TMĐT

Trong đó  (*)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Ngân sách
huyện

Ngân sách
huyện

Vốn tỉnh phân
cấp

Nguồn thu
tiền sử dụng

đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)
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2 Sửa chữa hội trường tổ dân phố 5 UBND phường Duy
Tân

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

phường Đăk Cấm
C Phường Duy

Tân 2025 24/QĐ-UBND
ngày 22/8/2025 46 46 45,8 45,8 Đang triển

khai

3 Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp
trên địa bàn phường Đăk Cấm

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

phường Đăk Cấm

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

phường Đăk Cấm
C Phường Đăk

Cấm 2025 05/QĐ-UBND
ngày 21/7/2025 2.311 2.311 2.311 1.137 1.174 Đang triển

khai

II.2 DỰ ÁN BỔ SUNG (Điều chỉnh tăng thêm) 736 736 735,6 735,6

1
Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan, hạng mục: Xây mới 01
phòng học (bao gồm nhà vệ sinh khép kín) tại Điểm trường
thôn 5, phường Đăk Cấm.

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

phường Đăk Cấm

Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

phường Đăk Cấm
C Phường Đăk

Cấm 2025 32/QĐ-UBND
ngày 05/9/2025 736 736 735,6 735,6

Bổ sung nhằm
giải quyết

thiếu phòng
học

TT Danh mục dự án

Chủ đầu tư theo
quyết định đầu

tư/quyết định giao
chủ đầu tư

Chủ đầu tư điều
chỉnh

Nhóm
dự án
(A, B,

C)

Địa điểm
thực hiện
theo quyết

định đầu tư

Dự kiến thời
gian khởi công
và hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu
tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến
hết năm 2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025
(điều chỉnh, bổ sung)

Ghi chú
Quyết định đầu

tư TMĐT

Trong đó  (*)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Ngân sách
huyện

Ngân sách
huyện

Vốn tỉnh phân
cấp

Nguồn thu
tiền sử dụng

đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)
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